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lAntrag auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis

Hinweis: Die Beantragung eines Aufenthaltstitels hat für jede Person – auch für Kinder – auf einem eigenen Vordruck zu erfolgen (§ 81 AufenthG).

Aktenzeichen
gem. § 81 Abs. 1 Aufenthaltsgesetz (AufenthG)

genaue Bezeichnung: Art des Passes/Ausweises

eigener Pass/Ausweis

Pass/Passersatz

1. Angaben zur/zum Antragsteller/in

Persönliche Angaben

Familienname, ggf. frühere(r) Name(n)

Vorname(n) Geschlecht

Geburtsdatum                                                         Geburtsort (Ort, Staat)

Staatsangehörigkeit(en) frühere Staatsangehörigkeiten

Volkszugehörigkeit (Angabe freiwillig) Religion (Angabe freiwillig)

Familienstand

Telefon (Angabe freiwillig)

ledig

seit

e-Mail (Angabe freiwillig)

eingetragen bei

Vater

| Entered in | âïèñàí/à â ïàñïîðò

ausgestellt von

Nr.
No. | ¹

gültig bis

gültig bis

ausgestellt am

Số

Rückkehrberechtigung nach (Staat)

Mutter

| Đóng chung với

Telefax (Angabe freiwillig)

geschieden

m w
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| Date of birth | Äàòà ðîæäåíèÿ
| Ngày sinh
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Application for a residence permit | Õîäàòàéñòâî î âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ íà
ïðåáûâàíèåĐơn xin cấp giấy phép lưu trú áeÉb’G ¿PEG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G Ö∏W

Pursuant to Art. 81 (1) Residence Act (AufenthG) | ñîãëàñíî àáç. 1 § 81 Çàêîíà (AufenthG)
Theo điều 81, đoạn 1, Luật lưu trú (Llt) (AufenthG)  áeÉb’G ¿ƒfÉb øe 1 Iô≤a 81 IOÉª∏d kÉ≤ah(AufenthG)

NOTE: A separate form must be completed by each person (including children) when applying for a residence permit (Art. 81 Residence Act).

Ïðîñüáà çàïîëíÿòü îòäåëüíûé áëàíê íà êàæäîå ëèöî, â ò. ÷. è íà äåòåé (§ 81 Çàêîíà (AufenthG)).

Ghi chú: Mỗi người- kể cả trẻ em- đều phải tự đặt đơn xin giấy phép lưu trú theo mẫu đơn quy định (điều 81 Llt).
.(áeÉb’G ¿ƒfÉb øe 81 IOÉŸG) á°UÉN IQÉªà°SG ≈∏Y - kÉ°†jCG ∫ÉØWCÓd áÑ°ùædÉH ≈àM - ¢üî°T πµd áÑ°ùædÉH áeÉbG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G Ö∏W Ëó≤J ºàj ¿CG Öéj : á¶MÓe

Applicant’s personal data | Ñâåäåíèÿ î çàÿâèòåëå
Phần khai của người đặt đơn Ö∏£dG áeó≤e/Ωó≤e äÉfÉ«H

| Personal data | Ïåðñîíàëüíûå äàííûå
| Phàn khai về bản thân á«°üî°ûdG äÉfÉ«ÑdG

| Family name, previous name(s) (if applicable) | Ôàìèëèÿ (ïðåæíÿÿ/èå ôàìèëèÿ/è)
| Họ, kể cả (các) Họ trước đây ôeC’G ≈°†àbG GPG á≤HÉ°ùdG AÉª°S’Gh (á∏FÉ©dG º°SG) Iô¡°ûdG

| First name(s) | Èìÿ, èìåíà (îò÷åñòâî)
| Tên gọi (AÉª°S’G) º°S’G

| Sex | Ïîë
| Giới tính ¢ùæ÷G

| M | ì
| Nam ôcP

OÓ«ŸG ïjQÉJ

| Place of birth (place, country) | Ìåñòî ðîæäåíèÿ (ãîðîä, ñòðàíà)
| Nơi sinh (địa phương, Nước) (ó∏ÑdGh áæjóŸG) IO’ƒdG ¿Éµe

| Nationality/nationalities | Ãðàæäàíñòâî(âà)
| Quốc tịch (äÉ«°ùæ÷G) á«°ùæ÷G

| Previous nationality/-ies | Ïðåæíåå/èå ãðàæäàíñòâî/âà
| Quốc tịch trước đây á≤HÉ°ùdG äÉ«°ùæ÷G

Íàöèîíàëüíîñòü (íåîáÿçàòåëüíî)
| Dân tộc (tự nguyện)Ethnic origin (optional)

(ÉYƒW ¿É«ÑdG) Ée Ö©°ûd á«©ÑàdG

Âåðîèñïîâåäàíèå (íåîáÿçàòåëüíî)
| Tôn giáo (tự ngyện)
| Religion (optional)

(kÉYƒW ¿É«ÑdG) áfÉjódG

| Marital status | Ñåìåéíîå ïîëîæåíèå | Tình trạng hôn nhân »∏FÉ©dG ™°VƒdG | Since | ñ (äàòà)
| Kể từ òæe

| Single | õîëîñò/íåçàìóæåì
| Chưa kết hôn lần nào

| Divorced | ðàçâåäåí/à
| Li hôn

| Married | æåíàò/çàìóæåì
| Có vợ/chồng

| Widowed | âäîâåö/âäîâà
| Goá vợ/chồng

| Registered partnership | ãðàæä.áðàê
| Sống chung

| Separated | ðàçäåëüíîå ïðîæèâàíèå
| Sống li thân

ÜRÉY ≥∏£e

πgCÉàe πeQCG

á«°û«©e ácGô°T á∏°üØæe IÉ«M

| Telephone (optional) | Òåëåôîí (íåîáÿçàòåëüíî)
| Điện thoại (tự nguyện) (kÉYƒW ¿É«ÑdG) ∞JÉ¡dG ºbQ

| Fax (optional) | Òåëåôàêñ (íåîáÿçàòåëüíî)
| Fax (tự nguyện) (kÉYƒW ¿É«ÑdG) ¢ùcÉØdG ºbQ

| e-mail (optional) | Ýëåêòðîííûé àäðåñ (íåîáÿçàòåëüíî) | Hòm thư điện tử (tự nguyện) (kÉYƒW ¿É«ÑdG) ÊhÎµd’G ójÈdG ºbQ

| Passport/provisional passport | Ïàñïîðò èëè äîêóìåíò åãî çàìåíÿþùèé
| Hộ chiếu / Giấy thông hành πjóÑdG RGƒ÷G/ôØ°ùdG RGƒL

| Own passport/ID card | ñîáñòâåííûé ïàñïîðò/óäîñòîâåðåíèå ëè÷íîñòè
| Hộ chiếu bản thân/Chứng minh thư á«°üî°ûdG ájƒ¡dG/»°üî°ûdG ôØ°ùdG RGƒL

iód πé°ùe

| Father’s passport | îòöà
| Bố ÜC’G

| Mother’s passport | ìàòåðè
| Mẹ ΩC’G
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Precise description: kind of passport/ID card | òî÷íîå îïèñàíèå: âèä ïàñïîðòà/óäîñòîâåðåíèÿ ëè÷íîñòè
Ghi rõ: loại hộ chiếu/chứng minh thư ájƒ¡dG/ôØ°ùdG RGƒL ´ƒf : á≤«bódG á«ª°ùàdG

| F | æ
| Nữ ≈ãfCG

ºbQ

Valid till | äåéñòâèòåëåí äî
Có giá trị đến ájÉ¨d ídÉ°U

| Issued by | êåì âûäàí
| Cơ quan cấp QGó°U’G á¡L

| Issued on | äàòà âûäà÷è
| ngày cấp QGó°U’G ïjQÉJ

Right of return to (country) | Ïðàâî âîçâðàùåíèÿ â (ñòðàíà)
Có quyền hồi hương về (Nước) (ó∏ÑdG) ¤G IOƒ©dG á«≤MCG

Valid till | äî (äàòà)
Có giá trị đến ájÉ¨d ídÉ°U

| Height | Pîñò
| Chiều 

cao

Größe | Colour of eyes | Öâåò ãëàç
| màu mắt

Augenfarbe
∫ƒ£dG Úæ«©dG ¿ƒd
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Wohnsitz(e)
derzeitiger Wohnsitz in Deutschland (PLZ, Ort, Straße, Hausnummer)

Wohnsitz im Ausland (PLZ, Ort, Straße, Hausnummer, Staat)

wird nicht beibehalten wird beibehalten

nein ja

zugezogen von (PLZ, Ort, Straße, Hausnummer) am

Frühere Aufenthalte in Deutschland:

Not retained Retained| íå ñîõðàíÿåòñÿ | ñîõðàíÿåòñÿ
Không giữ lại Vẫn giữ lại

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

2. Angaben zu Familienangehörigen (auch erforderlich, wenn diese Personen im Ausland verbleiben)

Familienname, ggf. frühere(r) Name(n)

Vorname(n) Geschlecht

Geburtsort (Ort, Staat) Geburtsdatum

Staatsangehörigkeit(en) frühere Staatsangehörigkeiten

Volkszugehörigkeit (Angabe freiwillig) Religion (Angabe freiwillig)

derzeitiger Wohnsitz (PLZ, Ort, Straße, Hausnummer, Staat)

m w

aufenthaltsrechtlicher Status

sonstiger Aufenthaltsrechtlicher Status

Bezeichnung gültig bis

Ehegatte/eingetragener Lebenspartner nach LPartG

Aufenthaltserlaubnis
Niederlassungserlaubnis/
Erlaubnis zum Daueraufenthalt -EU Asylberechtigtgültig bis

Data on family members  (still required if these people will be residing abroad)
Ñâåäåíèÿ î ÷ëåíàõ ñåìüè  (óêàçûâàòü òàêæå, åñëè ýòè ëèöà îñòàëèñü çà ãðàíèöåé)
Phần khai về thân nhân trong gia đình  (Cũng cần thiết, kể cả khi người đó lưu lại ở nước ngoài)

Current place of residence in Germany (postal code, place, street, house no.) | òåïåðåøíèé àäðåñ â Ãåðìàíèè (ïî÷ò. èíäåêñ, ãîðîä, óë., ¹ äîìà)
Nơi ở hiện tại ở Đức (số bưu điện, địa phương, đường phố, số nhà) (â«ÑdG ºbQ , ´QÉ°ûdG , ¿ÉµŸG , …ójÈdG ºbôdG) É«fÉŸCG ‘ ‹É◊G ¿Gƒæ©dG

Moved from (postal code, place, street, house no.) | ïðåæíèé àäðåñ â Ãåðìàíèè (ïî÷ò. èíäåêñ, ãîðîä, óë., ¹ äîìà)
Từ đâu chuyển đến (số bưu điện, địa phương, đường phố, số nhà) (â«ÑdG ºbQ , ´QÉ°ûdG , ¿ÉµŸG , …ójÈdG ºbôdG) øe â«ÑdG ¤G ∫É≤àf’G

On
Vào ngày

| äàòà ïåðååçäà íà òåïåðåøíèé àäðåñ
ïjQÉàH

Previous stays in Germany
Những lần lưu trú trước đây ở Đức

| Áûëè ëè Âû â Ãåðìàíèè äî ýòîãî?
: É«fÉŸG ‘ á≤HÉ°ùdG áeÉb’G øcÉeCG

No | íåò
Không ’

Yes | äà
Có º©f

Place of residence abroad (postal code, place, street, house no., country)
Nơi cư trú ở nước ngoài (số bưu điện, địa phương, đường phố, số nhà, Nước)

| Äîìàøíèé àäðåñ çà ãðàíèöåé (ïî÷ò. èíäåêñ, ãîðîä, óë., ¹ äîìà, ñòðàíà)
(ádhódG , â«ÑdG ºbQ , ´QÉ°ûdG , ¿ÉµŸG , …ójÈdG ºbôdG) êQÉÿG ‘ øµ°ùdG ¿Éµe

áeÉb’G ¿Éµe ≈∏Y á¶aÉÙG …ôéj ’ ¬«∏Y á¶aÉÙG …ôéj

| Ñóïðóã/ñóïðóãà/îôèö. ïàðòíåð ñîãëàñíî Çàêîíó (LPartG)
Vợ/Chồng/Bạn đời có đăng kí theo Luật sống chung (Lsc) (LPartG)
Husband, wife/registered partner pursuant to LPartG (Partnership Act)

IÉ«◊G ácGô°T ¿ƒfÉ≤d kÉ≤ah πé°ùe IÉ«M ∂jô°T/êhõdG

| Family name, pervious name(s) (if applicable) | Ôàìèëèÿ (ïðåæíÿÿ/èå ôàìèëèÿ/è)
| Họ, kể cả (các) Họ trước đây ôeC’G ≈°†àbG GPG á≤HÉ°ùdG AÉª°S’Gh (á∏FÉ©dG º°SG) Iô¡°ûdG

| First name(s) | Èìÿ, èìåíà (îò÷åñòâî)
| Tên gọi (AÉª°S’G) º°S’G

| Sex | Ïîë
| Giới tính ¢ùæ÷G

| M | ì
| Nam

| F | æ
| NữôcP ≈ãfCG

| Place of birth (place, country) | Ìåñòî ðîæäåíèÿ (ãîðîä, ñòðàíà)
| Nơi sinh (địa phương, Nước) (ó∏ÑdGh áæjóŸG) IO’ƒdG ¿Éµe

| Date of birth | Äàòà ðîæäåíèÿ
| Ngày sinh OÓ«ŸG ïjQÉJ

| Nationality/nationalities | Ãðàæäàíñòâî(âà)
| Quốc tịch (äÉ«°ùæ÷G) á«°ùæ÷G

| Previous nationality/-ies | Ïðåæíåå/èå ãðàæäàíñòâî/âà
| Quốc tịch trước đây á≤HÉ°ùdG äÉ«°ùæ÷G

Ethnic origin (optional) | Íàöèîíàëüíîñòü (íåîáÿçàòåëüíî)
Dân tộc (tự nguyện) (ÉYƒW ¿É«ÑdG) Ée Ö©°ûd á«©ÑàdG

Religion (optional)
Tôn giáo (tự ngyện)

| Âåðîèñïîâåäàíèå (íåîáÿçàòåëüíî)
(kÉYƒW ¿É«ÑdG) áfÉjódG

Current place of residence (postal code, place, street, house no., country) | Äîìàøíèé àäðåñ (ïî÷ò. èíäåêñ, ãîðîä, óë., ¹ äîìà)
Chỗ ở hiện tại (số bưu điện, địa phương, đường phố, số nhà, Nước) (â«ÑdG ºbQ , ´QÉ°ûdG , ¿ÉµŸG , …ójÈdG ºbôdG) ‹É◊G ¿Gƒæ©dG

| Residence status | Þðèäè÷åñêèé ñòàòóñ èíîñòðàíöà
| Danh hiệu lưu trú hợp pháp áeÉb’G ´ƒf hCG ™°Vh

Residence permit
ðàçðåø. íà ïðåáûâàíèå
Giấy phép lưu trú

áeÉb’G ¿PEG

| Valid till | äî (äàòà)
| Có  giá trị đến ájÉ¨d ídÉ°U

Entitled to be granted asylum
ïðàâî íà óáåæèùå
Hưởng quyền tị nạn

¬H ±Î©e ÅL’

Right of unlimited residence/ Permanent EU residence permit
Pàçðåø. íà ïðîæèâàíèå/ íà ïîñòîÿííîå ïðåáûâàíèå íà òåððèòîðèè Åâðîñîþçà
Giấy phép định cư/ Giấy phép định cư lưu trú dài hạn khối Liên minh châu Âu

Other residence status | èíîé ñòàòóñ ïî ïðàâó ïðåáûâàíèÿ
Danh hiệu lưu trú hợp pháp khác iôNC’G áeÉb’G ´GƒfCG hCG ´É°VhG

| Designation | êàêîé:
| Kí hiệu á«ª°ùàdG

| Valid till | äåéñòâèòåëåí äî:
| Có giá trị đến ájÉ¨d á◊É°U

 A’Dƒg ≈≤H GPEG É°†jCG ∂dP ÖLƒàj) á∏FÉ©dG OGôaCG ∫ƒM äÉfÉ«H¢UÉî°T’G(êQÉÿG ‘

»HhQh’G OÉ–’G- áªFGódG áeÉb’ÉH ¢ü«NôJ / ¿É£«à°S’G ¢ü«NôJ

| Place(s) of residence | Äîìàøíèé/å àäðåñ/à | Nơi ở áeÉb’G (øcÉeCG) ¿Éµe
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Folgende Familienangehörige sind mit eingereist:

Kinder

wollen nachkommen: Ehegatte

Name(n), Nr(n). | Name(s), no(s). | Èìÿ/èìåíà, ¹ | Tên, số

Sonstige:

Name(n), Vorname(n), Verwandtschaftsverhältnis
Name(s), first name(s), relationship | Ôàìèëèÿ/è, èìÿ îò÷åñòâî, ñòåïåíü ðîäñòâà
Họ, Tên, Quan hệ họ hàng

The following family members 

Children
Äåòè
Các con

Other
Ïðî÷èå:
Các trường hợp khác

have entered the country along with the applicant want to join the applicant later spouse
Ñëåäóþùèå ÷ë. ñåìüè âúåõàëè ñî ìíîé: âúåäóò ïîçäíåå: ñóïðóã/à
Những thân nhân sau đây trong gia đình Đã đi cùng sẽ sang sau Vợ/Chồng

Accompanying persons/members of entrant’s family | Äðóãèå ÷ëåíû ñåìüè, âúåõàâøèå â ñòðàíó
Thân nhân trong gia đình đi cùng/sẽ sang sau

Familienname
Family name
Ôàìèëèÿ
Họ

First name(s)
Èìÿ/èìåíà (îò÷åñòâî)
Tên gọi

Male
ìóæ. ïîëà
Nam

Female
æåí. ïîëà
Nữ

Date and place of birth
Äàòà è ìåñòî ðîæäåíèÿ
Ngày và nơi sinh

Nationality
Ãðàæäàíñòâî
Quốc tịch

Place of residence
Äîìàøíèé àäðåñ
Địa chỉ nơi ở

Vorname(n) männlich weiblich Geburtstag u. -ort Staatsangehörigkeit Wohnort

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

1

2

3

4

5

Eltern des Antragstellers | Applicant’s parents | Ðîäèòåëè çàÿâèòåëÿ
| Bố, Mẹ của người đặt đơn

Kinder des Antragstellers (weitere Kinder bitte auf gesondertem Blatt angeben!)
Applicant’s children (please use separate sheet if more children)
Äåòè çàÿâèòåëÿ/íèöû (åñëè áîëüøå, ïðîñüáà óêàçàòü íà îòä. ëèñòêå)
(Các) con của người đặt đơn (Nếu có nhiều con hơn xin liệt kê ra tờ giấy riêng)

Miteingereiste/Miteinreisende Familienangehörige

Iô¡°ûdG (AÉª°S’G) º°S’G ôcP ≈ãfCG IO’ƒdG ¿Éµeh ïjQÉJ á«°ùæ÷G øµ°ùdG ¿Éµe

Ö∏£dG Ωó≤e …ódGh

kÉ≤M’ GhDhÉL øjòdG/Ö∏£dG Ωó≤e ™e OÓÑdG Gƒ∏NO øjòdG á∏FÉ©dG OGôaCG

OGôaC’G A’Dƒg Ö∏£dG Ωó≤e ™e OÓÑdG Gƒ∏NO kÉ≤M’ ÅÛG ¿hójôj êhõdG

(ΩÉbQCG) ºbQ , (AÉª°S’G) º°S’G

∫ÉØW’G

á∏FÉ©∏d áHGô≤dGh á∏FÉ©dG OGôaC’G (AÉª°SCG) º°SG (äG) Iô¡°T

á«aÉ°VG äÉfÉ«H

(IOôØæe ábQh ≈∏Y øjôNB’G ∫ÉØWC’G AÉª°SCG áHÉàc  AÉLôdG) Ö∏£dG Ωó≤e ∫ÉØWCG
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2

Ausbildung

Studium (§ 16 Abs. 1 AufenthG) Studienbewerber (§ 16 Abs. 1a AufenthG)

Fachrichtung

Sprachkurs (§ 16 Abs. 5 AufenthG) Schulbesuch Sonstige Ausbildung
(ohne beabsichtigtes Studium) (§ 16 Abs. 5 AufenthG) (§ 17 AufenthG)

Beschäftigung
(§ 18 AufenthG)

bei Schule, Studienanstalt, Institut, Ausbildungsbetrieb (Name, Anschrift)

Hochqualifizierte(r)
(§ 19 AufenthG)

bei Firma (Name, Anschrift)

3. Angaben zum Aufenthalt

Einreise zuletzt

am

Visum ausgestellt von ausgestellt am

Visum Nr. gültig von                                                   gültig bis Aufenthaltsdauer

Zustimmung zum Visum durch

ohne Visum mit nationalem Visum mit Schengener Visum

Selbstständige Erwerbstätigkeit
(§ 21 AufenthG)

Zweck des Aufenthalts in Deutschland

Erwerbstätigkeit

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

| On | Äàòà
| Vào ngày

mit Aufenthaltstitel, ausgestellt von einem anderen EU-Mitgliedsstaat
with residence title issued by another EU member state
ñ òèòóëîì íà ïðåáûâàíèå â ñòðàíå, âûäàííûì â äðóãîé ñòðàíå ÅÑ
có danh hiệu lưu trú của một nước thành viên khác trong khối Liên minh châu Âu cấp

Highly qualified person (Art. 19 Residence Act)

Forschung
(§ 20 AufenthG)
Research (Article 20
Residence Act)
Íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ
(§ 20 AufenthG)

Nghiên cứu 
(điều 20 Luật lưu trú)

| Data concerning stay in Germany | Ñâåäåíèÿ î ïðåáûâàíèè â ÔÐÃ
| Phần khai về lưu trú áeÉb’G ∫ƒM äÉfÉ«H

ïjQÉàH Without visa
áåç âèçû
Không có thị thực

Gõ«a ¿hóH

With national visa
ñ íàöèîíàëüíîé âèçîé
Có thị thực một nước

á«æWh Gõ«ØH

With Schengen visa
ñ Øåíãåíñêîé âèçîé
Có thị thực của khối Schengen

øéæ«°T Gõ«ØH

| Visa issued by | Êåì âûäàíà âèçà
| Cơ quan cấp thị thực Gõ«ØdG QGó°UG á¡L Issued on | Äàòà âûäà÷è:

| cấp ngày QGó°U’G ïjQÉJ

Visa no. | Âèçà ¹
Số thị thực Gõ«ØdG ºbQ

Valid from
Có giá trị từ

| ñðîê äåéñòâèÿ ñ
øe kGQÉÑàYG á◊É°U

Valid till
Có giá trị đến

| äî
 ájÉ¨d á◊É°U

Length of stay | íà ñðîê
Thời gian lưu trú áeÉb’G Ióe

| Visa approved by | Êåì ðàçðåøåíà âûäà÷à âèçû
| Đồng ý cấp thị thực do Gõ«ØdG íæe ≈∏Y á≤aGƒŸG á¡÷G

| Purpose of stay in Germany | Öåëü ïðåáûâàíèÿ â ÔÐÃ
| Mục đích lưu trú ở Đức É«fÉŸG ‘ áeÉb’G øe ¢Vô¨dG

| Training | Îáðàçîâàíèå | Đào tạo º«∏©àdG

Studies (Art. 16(1) Residence Act) | Ó÷åáà â âóçå (àáç. 1 § 16 AufenthG)
Học đại học (điều 16, đoạn 1 Llt) (áeÉb’G ¿ƒfÉb øe 1 Iô≤a 16 IOÉŸG) á°SGQódG

| Branch of study | Ñïåöèàëüíîñòü
| Ngành học ¢ü°üîàŸG »°SGQódG ´ôØdG

Study applicant (Article 16(1a) Residence Act)

Àáèòóðèåíò âóçà (àáç. 1 a § 16 AufenthG)

Sinh viên xin học (điều 16, đoạn 1a Luật lưu trú)
 á°SGQódG Ö∏W Ωó≤e

óMGh Iô≤ØdG 16 ™£≤ŸG ¤G kGOÉæà°SEG)a(áeÉbE’G ¿ƒfÉb øe

Language course (Art. 16(5) Residence Act) 
(without intention to pursue studies)
ßçûêîâûå êóðñû (àáç. 5 § 16 AufenthG)
(áåç öåëè ó÷åáû â âóçå)
Học tiếng (điều 16, đoạn 5 Llt) 
(không có ý định học đại học)

 á¨∏dG IQhO

 (áeÉb’G ¿ƒfÉb øe 5 Iô≤a 16 IOÉŸG)

School attendance (Art. 16(5) 
Residence Act)
Ó÷åáà â øêîëå 
(àáç. 5 § 16 AufenthG)
học phổ thông 
(điều 16, đoạn 5 Llt)

á°SQóŸG IQÉjR

 (áeÉb’G ¿ƒfÉb øe 5 Iô≤a 16 IOÉŸG)

Other training 
(Art. 17 Residence Act)
Äðóîé âèä îáó÷åíèÿ
(§ 17 AufenthG)
loại hình đào tạo khác 
(điều 17 Llt)

iôNC’G º«∏©àdG ègÉæe

 (áeÉb’G ¿ƒfÉb øe 17 IOÉŸG)

In the case of school, college, university, institute, company (name, address) | íàçâàíèå è àäðåñ øêîëû, ó÷èëèùà, âóçà, îáó÷àþùåãî ïðåäïðèÿòèÿ
tại trường học, đại học, cơ quan, xí nghiệp đào tạo nghề (tên, địa chỉ) (¿Gƒæ©dGh º°S’G) ÖjQóàdG ¿Éµe , »°SGQódG ó¡©ŸG , á°SQóe ‘

| Gainful employment | Ðàáîòà
| Lao động kiếm sống π¨°T á°SQÉ‡

Salaried employment 
(Art. 18 Residence Act)
Ðàáîòà ïî íàéìó (§ 18 AufenthG)
Đi làm (điều 18 Llt)

πª©dG

(áeÉb’G ¿ƒfÉb øe 18 IOÉŸG)

Âûñîêîêâàëèôèöèð. ñïåöèàëèñò 
(§ 19 AufenthG)

Người có trình độ cao (đièu 19, Llt)
á«dÉY áLQóH AƒØc

(áeÉb’G ¿ƒfÉb øe 19 IOÉŸG)

Self-employed (Art. 21 Residence Act)
Ñàìîñò. ïðîìûñåë (§ 21 AufenthG)
Tự hành nghề (điều 21, Llt)

π≤à°ùe πªY

(áeÉb’G ¿ƒfÉb øe 21 IOÉŸG)

| employed by (company name, address) | íàçâàíèå è àäðåñ ôèðìû
| Tại Hãng (tên, địa chỉ) (¿Gƒæ©dG , º°S’G) ácô°T óæY

| Last entry | Äàòà ïîñëåäíåãî âúåçäà | nhập cảnh lần cuối kGÒNCG É«fÉŸCG ∫ƒNO

»HhQhC’G OÉ–E’G ‘ Iƒ°†Y iôNCG ádhO øYQOÉ°U ,áeÉbEG óæà°ùe ™e

20 ™£≤ŸG ¤G kGOÉæà°SEG) åëÑdG

(áeÉbE’G ¿ƒfÉb øe
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Bescheid des Bundesamtes für
Migration und Flüchtlinge

Völkerrechtliche, humanitäre oder politische Gründe

vom

Ausreise aus rechtlichen oder tatsächlichen
Gründen unmöglich (§ 25 Abs. 5 AufenthG)

Asylberechtigt
(§ 25 Abs. 1 AufenthG)

Härtefallentscheidung
(§ 23a AufenthG)

Abschiebeverbot (§ 60 Abs. 2, 3, 5 oder 7
i.v.m. § 25 Abs. 3 AufenthG)

Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft
nach § 3 Abs. 4 AsylVfG

Vorübergehender Schutz als Bürger-
kriegsflüchtling (§ 24 AufenthG)

Vorübergehende Anwesenheit aus
dringenden humanitären Gründen
(§ 25 Abs. 4 AufenthG)

Aufnahme aus dem Ausland
(§ 22 AufenthG)

Anordnung durch die oberste
Landesbehörde (§ 23 AufenthG)

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Recognised refugee pursuant to Article 3(4)
Asylum Procedures Act
Ïðèçíàíèå ïðèçíàêîâ áåæåíöà ñîãëàñíî àáç. 4 § 3
AsylVfG

Được công nhận ti nạn theo điều 3 , đoạn 4 Luật xét tị nan

rechtskräftig seit

Aktenzeichen

Deportation ban (Article 69(2, 3, 5 or 7) in conjunction
with Article 25(3) Residence Act)

Çàïðåò íà âûäâîðåíèå èç ñòðàíû (àáç. 2,3,5 èëè 7 § 60
â ñîâîêóïí. ñ àáç. 3 § 25 AufenthG)

Cấm trục xuất (điều 60, đoạn 2,3,5 hoặc 7 kết hợp với
điều 25, đoạn 3 Luât lưu trú)

Nachzug zum deutschen Ehegatten/ Nachzug zu deutschen/m Eltern/ Nachzug zu sonstigen Familien-
Lebenspartner (§ 28 AufenthG) Elternteil /Kind (§ 28 AufenthG) angehörigen (§ 36 AufenthG)

Nachzug zum ausländischen Ehegatten/ Nachzug zu ausländischen / m Eltern/
Lebenspartner (§ 30 AufenthG) Elternteil (§ 32 AufenthG)

Familiäre Gründe

Reasons defined under international law, humanitarian and political reasons | Ìåæäóíàðîäíî-ïðàâîâûå, ãóìàíèòàðíûå èëè ïîëèòè÷åñêèå îñíîâàíèÿ
Những lí do về công pháp quốc tề, nhân đạo hoặc chính trị á«°SÉ«°S hCG á«fÉ°ùfG ÜÉÑ°SCGh Üƒ©°ûdG ¥ƒ≤M ÜÉÑ°SC’

Admission from foreign country 
(Art. 22 Residence Act)
Ïðèåì èç-çà ðóáåæà 
(§ 22 AufenthG)
Tiếp nhận lại của nước khác 
(điều 22 Llt)

êQÉÿG øe ÜÓéà°S’G

(áeÉb’G ¿ƒfÉb øe 22 IOÉŸG)

Notification from the Federal Office of Migration
and Refugees
Ðåøåíèå Ôåä. âåäîìñòâà ïî âîïð.
ìèãðàöèè è áåæåíöåâ
Theo quyết định của cơ quan tị nạn Liên bang

QƒeC’ ájOÉ–’G IôFGódG QGôbG

ÚÄLÓdGh Iôé¡dG

Dated | îò
Ngày ïjQÉàH

Instruction from the supreme state authority 
(Art. 23 Residence Act)

Ðàñïîðÿæåíèå âûñøåé çåìåëüíîé èíñòàíöèè 
(§ 23 AufenthG)
Quy định của đương cục tối cao của Bang 
(điều 23 Llt)

á«ª«∏b’G äÉ£∏°ùdG øe …QGOG ôeCG

(áeÉb’G ¿ƒfÉb øe 23 IOÉŸG) É«∏©dG

Effective since | äàòà âñòóïë. â ñèëó
Có hiệu lực thi hành từ òæe ∫ƒ©ØŸG òaÉfïjQÉàH

Reference No. | äåëî ¹
Mã hồ sơ ∞∏ŸG ºbQ

Decision taken under the hardship clause 
(Art. 23a Residence Act)
Ó÷åò òÿæåëîãî ïîëîæåíèÿ 
(§ 23à AufenthG)
Quyết định cho những trường hợp nan giải 
(điều 23a Llt)

á«°SÉ≤dG ä’É◊G QGôb

(áeÉb’G ¿ƒfÉb øeCG 23 IOÉŸG)

Temporary stay for urgent humanitarian reasons 
(Art. 25(4) Residence Act)

Âðåì. ïðåáûâàíèå ïî âåñêèì ãóìàíèòàðí.
ïðè÷èíàì (àáç. 4 § 25 AufenthG)
Sự hiện diện tạm thời vì lí do nhân đạo khẩn cấp
(điều 25, đoạn 4 Llt)

 kÉ≤ah áë∏eá«fÉ°ùfG ÜÉÑ°SC’ âbDƒŸG Qƒ°†◊G

(áeÉb’G ¿ƒfÉb øe 4 Iô≤a 25 IOÉª∏d)

Temporary protection as civil war refugee 
(Art. 24 Residence Act)
Âðåì. çàùèòà áåæåíöà îò ãðàæä. âîéíû 
(§ 24 AufenthG)
Bảo lãnh tạm thời vì là tị nạn chiến tranh 
(điều 24 Llt)

á«∏gCG ÜôM ÅL’ ¬àHÉãÃ áàbDƒŸG ájÉª◊G

(áeÉb’G ¿ƒfÉb øe 24 IOÉŸG)

Not possible to leave for legal or actual reasons 
(Art. 25(5) Residence Act)
Íåâîçìîæíîñòü âûåçäà ïî þðèä. èëè ôàêòè÷.
ïðè÷èíàì (àáç. 5 § 25 AufenthG)
Vì lí do pháp lí hay thực tế không thể xuất cảnh được
(điều 25, đoạn 5 Llt)

á«≤«≤M hCG á«fƒfÉb ÜÉÑ°SC’ øµ‡ ÒZ π«MÎdG

(áeÉb’G ¿ƒfÉb øe 5 Iô≤a 25 IOÉŸG)

Entitled to be granted asylum 
(Art. 25(1) Residence Act)
Ïðàâî íà ïðåäîñò. óáåæèùà 
(àáç. 1 § 25 AufenthG)
Hưởng quyền tị nạn
(điều 25, đoạn 1 Llt)

Aƒé∏dG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊ÉH ≥M ¬d

(áeÉb’G ¿ƒfÉb øe 1 Iô≤a 25 IOÉŸG)

Family reasons | Ñåìåéíûå îñíîâàíèÿ | Những lí do về phía gia đình  á«∏FÉY ÜÉÑ°SCG

To join German spouse/partner 
(Art.28 Residence Act)
Âîññîåäèíåíèå ñ íåìåöêèì ñóïðóãîì/îôèö.
ïàðòíåðîì (§ 28 AufenthG)
Ăn theo vợ/chồng/Bạn đời là người Đức 
(điều 28 Llt)

 ¤G ΩÉª°†f’GÊÉ```Ÿ’GIÉ«M ∂jô°T/êhõdG

(áeÉb’G ¿ƒfÉb øe 28 IOÉŸG)

To join German parents/parent/ child 
(Art.28 Residence Act)
Âîññîåäèíåíèå ñ íåìåöêèìè ðîäèòåëÿìè/äåòüìè 
(§ 28 AufenthG)
Ăn theo Bố, Mẹ hoặc một trong hai ngưòi/con là người Đức
(điều 28 Llt)

 ¤G ΩÉª°†f’GGÊÉ```Ÿ’GπØ£dG/øjódGƒdG OGôaCG óMG/øjódGƒdG

(áeÉb’G ¿ƒfÉb øe 28 IOÉŸG)

To join other family members 
(Art. 36 Residence Act)
Âîññîåäèíåíèå ñ ïðî÷èìè ÷ëåíàìè ñåìüè
(§ 36 AufenthG)
Ăn theo các thân nhân khác trong gia đình 
(điều 36)

á∏FÉ©dG OGôaCG øe ôNBG Oôa …CG ¤G ΩÉª°†f’G

(áeÉb’G ¿ƒfÉb øe 36 IOÉŸG)

To join non-German spouse/partner 
(Art. 30 Residence Act)

Âîññîåäèíåíèå ñ ñóïðóãîì/îé/îôèö. ïàðòíåðîì-
èíîñòðàíöåì/êîé (§ 30 AufenthG)
Ăn theo vợ/chồng/Bạn đời là người nước ngoài 
(điều 32 Llt)

»ÑæLCG IÉ«M ∂jô°T/êhR ¤G ΩÉª°†f’G

(áeÉb’G ¿ƒfÉb øe 30 IOÉŸG)

To join non-German parents/parent 
(Art. 32 Residence Act)

Âîññîåäèíåíèå ñ ðîäèòåëÿìè/ëåì-èíîñòðàíöàìè/öåì
(§ 32 AufenthG)
Ăn theo Bố Mẹ/hoặc một trong hai người là người nước ngoài
(điều 32 Llt)

øjódGƒdG øe Oôa/Ú«ÑæL’G øjódGƒdG ¤G ΩÉª°†f’G

(áeÉb’G ¿ƒfÉb øe 32 IOÉŸG)

| To join (Name, first name, address) | Âîññîåäèíåíèå ñ (ôàìèëèÿ, èìÿ, àäðåñ)
| Ăn theo ai (họ, Tên, địa chỉ)

Nachzug zu
(Name, Vorname, Anschrift) (¿Gƒæ©dG , Iô¡°ûdGh º°S’G) á≤MÓdG Iôé¡dG

äBGAGôLEG øe 4 Iô≤ØdG 3 ™£≤ŸG ¤G kGOÉæà°SEG A»LÓdG ™°VƒH ±GÎYE’G

Aƒé∏dG ¿ƒfÉb

ÉÃh 7 hCG ,5,3,2 Iô≤ØdG 60 ™£≤ŸG ¤G kGOÉæà°SEG) ¬©æeh ÒØ°ùàdG ô¶M

(áeÉb’G ¿ƒfÉb øe 3 Iô≤ØdG 25 ™£≤ŸG ™e ≥Øàj
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Beabsichtigte Dauer des Aufenthalts

Lebensunterhalt

Recht auf Wiederkehr (§ 37 AufenthG) Aufenthaltstitel für ehemalige Deutsche (§ 38 AufenthG)

Besondere Aufenthaltsrechte

nein ja,

Krankheit /Krankenversicherung

Aus welchen Mitteln bestreiten Sie Ihren Lebensunterhalt?

nein

Leiden Sie an Krankheiten?

Besteht für Sie Krankenversicherungsschutz in Deutschland?

Hilfe zum Lebens-
unterhalt (Sozialhilfe)

Grundsicherung für Arbeits-
suchende (Arbeitslosengeld II)

Sonstige:

Beziehen Sie Leistungen nach dem zweiten oder zwölften Buch Sozialgesetzbuch?

Sonstiger Zweck

von bis Sonstiges:

61

62

63

64

65

66

67

68

Aufenthaltserlaubnis für in anderen Mitgliedstaaten der EU langfristig Aufenthaltsberechtigte
Residence permit for someone entitled to long-term residence in other EU member states
Ðàçðåøåíèå íà ïðåáûâàíèå â ñòðàíå äëÿ ëèö, ïîëüçóþùèõñÿ ïðàâîì íà äëèòåëüíîå ïðåáûâàíèå â äðóãèõ ñòðàíàõ ÅÑ
Giấy phép lưu trú cho những người có quyền lưu trú dài hạn ở các nước thành viên khác trong khối Liên minh châu Âu

Betrag

Euro monatlich

ja, an

Bezeichnung der Krankheit

Versicherungsträger

nein

ja, bei

| Special residence rights | Îñîáûå ïðàâà íà ïðåáûâàíèå
| Quyền lưu trú đặc biệt iôNC’G áeÉb’G ¥ƒ≤M

Right to return (Art. 37 Residence Act)
Ïðàâî íà âîçâðàùåíèå (§ 37 AufenthG)
Quyền được tái nhập cảnh (điều 37 Llt)

(áeÉb’G ¿ƒfÉb øe37 IOÉŸG) IOƒ©dG ‘ ≥◊G

Residence title for former Germans (Art. 38 Residence Act)
Òèòóë ïðåáûâàíèÿ äëÿ áûâøèõ ãðàæäàí Ãåðìàíèè (§ 38 AufenthG)
Danh hiệu lưu trú cho người Đức trước đây (điều 38 Llt)

(áeÉb’G ¿ƒfÉb øe 38 IOÉeÉ≤dG) Ú≤HÉ°ùdG ¿ÉŸCÓd áeÉb’G ´ƒf

| Other purpose | Ïðî÷èå öåëè | Các mục đích khác ôNBG ¢VôZ

| Intended length of stay | Ïëàíèðóåìûé ñðîê ïðåáûâàíèÿ
| Dự kiến về thời gian lưu trú á©eõŸG áeÉb’G Ióe

| From | ñ
| từ øe

| To | ïî
| đến ¤G

| Other | Èíûå íàìåðåíèÿ: | ngoài ra ÉgÒZ

| Means of support | Ñðåäñòâà ê ñóùåñòâîâàíèþ | Nguồn sinh sống á°û«©ŸG äÉ≤Øf

What means of support do you have? | Óêàæèòå Âàøè èñòî÷íèêè ê ñóùåñòâîâàíèþ
Ông/Bà sinh sống bằng nguồn nào ? ∂à°û«©e äÉ≤Øf Ö°ùµJ øjCG øe

Do you get benefits under the Second or Twelfth Book of the Code of Social Law? | Ïîëó÷àåòå ëè Âû ïîñîáèå ñîãëàñíî 2-ìó èëè 12-ìó òîìàì Ñîöèàëüíîãî êîäåêñà?
Ông/Bà có hưởng các chế độ theo quyển số 2 hoặc 12 trong bộ luật xã hội không? ? á«YÉªàL’G äGóYÉ°ùŸG ¿ƒfÉb øe ô°ûY ÊÉãdG hCG ÊÉãdG ÜÉàµ∏d kÉ≤ah äGóYÉ°ùe ≈∏Y π°ü– πg

No
íåò
Không

Yes
äà
Có

’ º©f

Social welfare 
benefits
Ñîö. 
ïîìîùü
Hưởng trợ cấp sinh hoạt 
(Trợ cấp xã hội)

á°û«©ŸG äÉ≤Øf ójó°ùàd áfƒ©e

(á«YÉªàLG IóYÉ°ùe)

Basic support for employment seekers
(Unemployment Benefit Scheme II)
Áàçîâîå îáåñïå÷åíèå 
(Ïîñîáèå ïî áåçðàá. (òèï II))
Hưởng mức tối thiểu cho nhừng người đi tìm
việc làm (Tiền thất nghiệp II)

πª©dG øY åMÉÑ∏d »°SÉ°SC’G ÚeCÉàdG

(- 2 - ádÉ£ÑdG ¢Sƒ∏a)

Other
Ïðî÷èå ïîñîáèÿ:
Những khoản khác

ÉgÒZ

Amount | Ñóììà
Số tiền ≠∏ÑŸG

Euros per month
Åâðî â ìåñÿö
Euro hàng tháng

kÉjô¡°T hQƒj

| Do you suffer from any diseases? | Ñòðàäàåòå ëè Âû çàáîëåâàíèÿìè?
| Ông/Bà có mắc căn bệnh gì không? ? Ée ¢Vôe øe ÊÉ©J πg

| Diseases/Health insurance | çàáîëåâàíèÿ/áîëüíè÷íîå ñòðàõîâàíèå
| Bệnh tật, Bảo hiểm ốm đau »ë°üdG ÚeCÉàdG/¢VôŸG

| No | íåò | Không ’

| Yes | äà | Có, mắc bệnh ¢Vôe øe , º©f

| Name of disease | Êàêèìè?
| Tên căn bệnh ¢VôŸG ∞°Uh

Do you have health insurance during your stay in Germany? | Çàñòðàõîâàíû ëè Âû ïî áîëåçíè â Ãåðìàíèè?
Ông/Bà có được đóng bảo hiểm ốm đau ở Đức không? ? É«fÉŸCG ‘ »ë°U ÚeCÉJ ∂jód πg

| No | íåò | Không ’

| Yes | äà | Có, tại Hãng óæY , º©f

| Name of insurer | ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ | Chủ đóng bảo hiểm »ë°üdG ÚeCÉàdG á°ù°SDƒe º°SG

»HhQhC’G OÉ–E’G ∫hO øe iôNCG ∫hO ‘ óeC’G á∏jƒW äÉeÉbEG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G º¡d ≥ëj øjò∏d áeÉbE’ÉH ¢üÑNôJ
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4. Rechtsverstöße

Wurden Sie wegen Rechtsverstößen verurteilt?

Weitere Verstöße bitte auf gesondertem Blatt angeben!

Datum

nein ja, in Deutschland im Ausland

Wird gegen Sie wegen des Verdachts einer Straftat ermittelt?

Wurden Sie bereits aus Deutschland oder einem Schengener Vertragsstaat ausgewiesen oder abgeschoben?

ermittelnde Behörde

69

70

71

72

73

74

75

76

77

No | íåò
Không

Yes In Germany | â Ãåðìàíèè
ở Đức

Abroad | çà ãðàíèöåé
ở nước ngoài

| äà
Có

Date

Grund | Reason

Art und Höhe der Strafe | Type of conviction; amount of fine or prison sentence | Âèä è ðàçìåð íàêàçàíèÿ:
| Loại và mức độ hình phạt

| Ïî äåëó î: | Lí do

Gericht | Court | Ñóä | Toà án| Äàòà
Ngày

Have you been convicted for violating the law? | Èìååòå ëè Âû ñóäèìîñòü?
Ông/Bà có bị kết án về tội phạm pháp không?

| Investigating authority | Ñëåäñòâåííûé îðãàí
| Cơ quan truy tố

Are you under investigation for a suspected criminal offence?

Have you ever been expelled or deported from Germany or a signatory nation to the Schengen Convention?
Áûëè ëè Âû êîãäà-ëèáî âûñëàíû èëè âûäâîðåíû èç Ãåðìàíèè èëè ñòðàíû, âõîäÿùåé â  Øåíãåíñêóþ çîíó?
Ông/Bà có bị Đức hoặc một nước trong khối Schengen đuổi hoặc trục xuất ra khỏi nước không?

| Íàõîäèòåñü ëè Âû ïîä ñëåäñòâèåì?
Ông/Bà có đang bị truy tố vì nghi ngờ phạm pháp không?

| Offences || Ïðàâîíàðóøåíèÿ
| Phạm pháp

nein ja, in Deutschland im Ausland
No | íåò
Không

Yes In Germany | â Ãåðìàíèè
ở Đức

Abroad | çà ãðàíèöåé
ở nước ngoài

| äà
Có

nein ja, von (Staat) am
No | íåò
Không

Yes

| From (country) | On | äàòà
| Ngày

| èç (ñòðàíà)
| Do (Nước)| äà

Có

Wurde ein Einreiseantrag von Deutschland oder einem Schengener Vertragsstaat abgelehnt?
Has any entry application you may have filed been rejected by Germany or a signatory nation to the Schengen Convention?
Ïîëó÷àëè ëè Âû êîãäà-ëèáî îòêàç Ãåðìàíèè èëè ñòðàíû Øåíãåíñêîé çîíû âî âúåçäå?
Đơn xin nhập cảnh có bị Đức hoặc một nước trong khối Schengen từ chối không?

nein ja, von (Staat) am
No | íåò
Không

Yes

| By (country) | ñòðàíà
| Do (Nước)| äà

Có

Wurde ein Antrag auf einen Aufenthaltstitel /eine Aufenthaltsgenehmigung von Deutschland oder einem Schengener Vertragsstaat abgelehnt?
Has any application for a residence title/a residence authorization you may have filed been rejected by Germany or a signatory nation to the Schengen Convention?
Ïîëó÷àëè ëè Âû êîãäà-ëèáî îòêàç Ãåðìàíèè èëè ñòðàíû Øåíãåíñêîé çîíû â ïðåäîñòàâëåíèè òèòóëà íà ïðåáûâàíèå/ðàçðåøåíèÿ íà ïðåáûâàíèå?
Đơn xin danh hiệu lưu trú/Giấy phép lưu trú có bị Đức hoặc một nước trong khối Schengen từ chối không?

nein ja, von (Staat) am
No | íåò
Không

Yes

| By (country) | ñòðàíà
| Do (Nước)| äà

Có

Please describe other violations on separate sheet | Äàëüíåéøèå ïðàâîíàðóøåíèÿ óêàçàòü íà îòäåëüíîé ñòð.
Nếu còn các loại hình phạm pháp khác xin liệt kê vào tờ giấy riêng

á«fƒfÉ≤dG äÉØdÉıG

? á«fƒfÉb áØdÉfl ÖÑ°ùH kÉªµM ∂«∏Y Qó°U πg

’ º©f É«fÉŸG ‘ êQÉÿG ‘

ïjQÉàdG

áªµÙG

ÖÑ°ùdG

áHƒ≤©dG QGó≤eh ´ƒf

! IOôØæe áëØ°U ≈∏Y iôNC’G äÉØdÉıG øjhóJ AÉLôdG

’

? Ée áëæL ∂HÉµJQG ÖÑ°ùH äÉ≤«≤– …CG kÉ«dÉM ∑ó°V …ôŒ πg

º©f É«fÉŸG ‘ êQÉÿG ‘

äÉ≤«≤ëàdÉH áªFÉ≤dG äÉ£∏°ùdG

? øéæ«°T á«bÉØJG ¿Gó∏H øe ó∏H øe hCG É«fÉŸCG øe kÉ≤HÉ°S ∂∏«MôJ hCG ∑OÉ©HEG ” πg

’

’

’

º©f

º©f

º©f

(ó∏ÑdG) øe ïjQÉàH

| On | äàòà
| Ngày ïjQÉàH

| On | äàòà
| Ngày ïjQÉàH

(ó∏ÑdG) øe

(ó∏ÑdG) øe

? øéæ«°T á«bÉØJG ¿Gó∏H øe ó∏H ±ôW øe hCG É«fÉŸG ±ôW øe ∫ƒNódG Ö∏W ¢†aQ ” πg

? øéæ«°T á«bÉØJG ¿Gó∏H øe ó∏H ±ôW øe hCG É«fÉŸG ±ôW øe áeÉb’G ¿PEG/áeÉbG ´ƒf ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G Ö∏W ¢†aQ ” πg
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5. Förderung der Integration

Angaben nur erforderlich bei

• Einreise/Aufenthalt zu Erwerbszwecken (§§ 18, 21 AufenthG)

• Familiennachzug (§§ 28, 29, 30, 32, 36 AufenthG)

• Einreise/Aufenthalt aus humanitären Gründen (§ 25 Abs. 1 oder 2 AufenthG)

• Aufenthaltstitel nach § 23 Abs. 2 AufenthG

• Einreise als langfristig Aufenthaltsberechtigter nach § 38a AufenthG

Ich habe ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache Ich habe keine deutschen Sprachkenntnisse

Ich kann mich auf einfache Art in deutscher Sprache mündlich verständigen

Ich nehme eine schulische Ausbildung auf oder setze meine bisherige schulische Ausbildung fort.

Ich befinde mich in einer beruflichen oder sonstigen Ausbildung als

Ich nehme an einem Bildungsangebot im Bundesgebiet teil, das einem Integrationskurs vergleichbar ist.

Die Teilnahme an einem Integrationskurs ist mir auf Dauer unmöglich oder unzumutbar, weil

(Bitte Nachweise beifügen)

Begründung (ggf. Nachweise beifügen)

78

79

80

81

82

83

84

85

Art der Ausbildung

• Your entry/stay is for humanitarian reasons (Art. 25(1) or (2) Residence Act)
• Residence title pursuant to Article 23(2) Residence Act
• Entry with entitlement to long-term residence under Article 38a Residence Act

(Bitte Nachweise beifügen)

(Bitte Nachweise beifügen)

(Bitte Nachweise beifügen)

| Promotion of integration | Ñîäåéñòâèå èíòåãðàöèè
| Xúc tiến việc hoà nhập Iôé¡dG ºYO

• Your entry/stay is for the purpose of pursuing gainful employment (Articles 18, 21
Residence Act)

• You enter to join your family (Articles 28, 29, 30, 32, 36 Residence Act)

Fill out only if

• Âúåçäå/ïðåáûâàíèè ñ öåëüþ ðàáîòû (§§ 18, 21 AufenthG)
• Âîññîåäèíåíèè ñåìåé (§§ 28, 29, 30, 32, 36 AufenthG)

Çàïîëíÿòü òîëüêî ïðè:

• Nhập cảnh/lưu trú với mục đích đi làm (điều 18, 21 Llt)
• Ăn theo gia đình (điều 28,29,30, 32,36 Llt)

Chỉ cần khai khi:

óæY §≤a É¡Áó≤J Öéj äÉfÉ«ÑdG

•(áeÉb’G ¿ƒfÉb øe 21h 18 IOÉŸG) πª©dG ÜÉÑ°SC’ áeÉb’G/OÓÑdG ∫ƒNO

•(áeÉb’G ¿ƒfÉb øe 36 ,32 , 30 ,29 , 28 IOÉŸG) ≥MÓdG »∏FÉ©dG ΩÉª°†f’G

• Âúåçäå/ïðåáûâàíèè íà ãóìàíèò. îñíîâàíèÿõ (àáç.1 èëè 2 § 25 AufenthG)
• Òèòóë íà ïðåáûâàíèå ñîãëàñíî àáç. 2 § 23 AufenthG
• Âúåçä â ñòðàíó ñ ïðàâîì íà äëèòåëüíîå ïðåáûâàíèå ñîãëàñíî § 38 a AufenthG

• Nhập cảnh/lưu trú vì lí do nhân đạo (điều 25, đoạn 1 hoặc 2 Llt)
• Danh hiệu lưu trú theo điều 23, đoạn 2 Luật lưu trú
• Nhập cảnh với tư cách là người có quyền lưu trú dài hạn theo điều 38 a Luật lưu trú

•(áeÉb’G ¿ƒfÉb øe 2 hCG 1 Iô≤ØdG 25 IOÉŸG) á«fÉ°ùfG ÜÉÑ°SC’ áeÉb’G/OÓÑdG ∫ƒNO

•áeÉb’G ¿ƒfÉb øe 2 Iô≤ØdG 23 ™£≤ª∏d  kGOÉæà°SEG áeÉb’ÉH óæà°ùe

•áeÉbE’G ¿ƒfÉb øe CG 38 ™£≤ŸG ¤G kGOÉæà°SEG óeC’G á∏jƒW áeÉbEG ≥ëH ™àªàj ¢üî°ûc ∫ƒNódGG

I am sufficiently fluent in German
Âëàäåþ íåì. ÿçûêîì â äîñòàòî÷íîé ñòåïåíè
Tôi biết thông thạo tiếng Đức

á«fÉŸ’G á¨∏dÉH á«aGh ±QÉ©e …óæY ÉfCG

I do not speak German
Íåìåöêèì ÿçûêîì íå âëàäåþ
Tôi không biết tiếng Đức
á«fÉŸ’G á¨∏dÉH á«aGh ±QÉ©e …óæY â°ù«d

I can carry on a simple conversation in German
Ìîãó îáúÿñíèòüñÿ íà íåì. ÿçûêå
Tôi chỉ giao dịch được bằng tiếng Đức một cách đơn giản

áWÉ°ùÑH á«fÉŸ’G á¨∏dG çó–CG ¿CG ™«£à°SCG

(Please attach verification)
(ïðèëîæèòå ïîäòâåðæäàþùèå äîêóìåíòû)
(Xin nộp giấy chứng nhận)

(¿ÉgÈdG ¥ÉaQEG AÉLôdG)

(Please attach verification)
(ïðèëîæèòå ïîäòâåðæäàþùèå äîêóìåíòû)
(Xin nộp giấy chứng nhận)

(¿ÉgÈdG ¥ÉaQEG AÉLôdG)

(Please attach verification)
(ïðèëîæèòå ïîäòâåðæäàþùèå äîêóìåíòû)
(Xin nộp giấy chứng nhận)

(¿ÉgÈdG ¥ÉaQEG AÉLôdG)

(Please attach verification)
(ïðèëîæèòå ïîäòâåðæäàþùèå äîêóìåíòû)
(Xin nộp giấy chứng nhận)

(¿ÉgÈdG ¥ÉaQEG AÉLôdG)

I shall start attending school or continue my school education
Ñîáèðàþñü íà÷àòü èëè ïðîäîëæèòü ó÷åáó
Tôi đang theo học phổ thông hoặc còn học chương trình phổ thông
É¡«a âæc »àdG á°SQóŸG ‘ »ÑjQóJ ™HÉJG ÉfG hCG  á°SQóŸÉH ÖjQóJ ‘ ∑Î°TCG ÉfCG

I am undergoing vocational or other training as
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îñâàèâàþ ïðîôåññèþ
Tôi đang học nghề hoặc đang theo chương trình đào tạo thành

¿ƒcC’ ôNBG ÖjQóJ hCG »æ¡e ÖjQóJ ‘ óLGƒàe ÉfCG

| Kind of training | Âèä îáó÷åíèÿ | Loại hình đào tạo ÖjQóàdG ´ƒf

I am participating in a training scheme in the Federal Republic, which is comparable to an integration course
Ïðèíÿë/à ïðåäëàãàåìûé â ÔÐÃ êóðñ îáó÷åíèÿ àíàëîãè÷íî èíòåãðàöèîííîìó êóðñó
Tôi đang tham gia khoá học bồi dưỡng ở Liên bang tương đương với khoá học hòa nhập

êÉeófG IQhóH ¬àfQÉ≤e øµÁ É«fÉŸG ‘ ÖjQóJ ¢VôY ‘ ∑Î°TCG ÉfCG

It is not possible for me, or I cannot be reasonably expected, to attend an integration course for an extended period, because
Ñèñòåìàòè÷åñêè ïîñåùàòü èíòåãðàöèîííûå êóðñû íå â ñîñòîÿíèè (óêàçàòü ïðè÷èíó)
Việc tham gia khoá học hòa nhập với tôi về lâu về dài không thể được hoặc không thể chấp nhận được vì

»æfC’ , »∏Y É¡≤«Ñ£J øµÁ ’ »àdG Qƒe’G øe hCG âbƒdG á∏«£d kÉæµ‡ ¢ù«d êÉeófG IQhO ‘ ∑GÎ°T’G

State reason (attach verification if applicable) | Îáîñíîâàíèå (ïðèëîæèòå ïîäòâåðæäàþùèå äîêóìåíòû)
nêu lí do (nộp giấy chứng nhận nếu có) (óLGƒJ GPG ¿ÉgÈdG ¥ÉaQEG AÉLôdG) ÖÑ°ùdG
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Die mit der Ausführung des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) betrauten Behörden dürfen zum Zwecke der Ausführung dieses Gesetzes und ausländer-
rechtlicher Bestimmungen in anderen Gesetzen personenbezogene Daten erheben, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach dem AufenthG und
nach ausländerrechtlichen Bestimmungen in anderen Gesetzen erforderlich ist. Daten im Sinne von § 3 Abs. 9 des Bundesdatenschutzgesetzes sowie
entsprechender Vorschriften der Datenschutzgesetze der Länder dürfen erhoben werden, soweit dies im Einzelfall zur Aufgabenerfüllung erforderlich ist
(§ 86 AufenthG).
Die im Antrag verlangten Angaben beruhen auf dem Aufenthaltsgesetz. Wegen der Vielzahl der Bestimmungen können die im Einzelfall geltenden
Rechtsgrundlagen bei der Ausländerbehörde gerne erfragt werden.   

I have been informed that
• under Art. 54(2)8 of the Residence Act, the public interest in deporting a foreigner for the purposes of Art. 53(1) of the Residence Act will weigh heavily if he or she, in Germany or abroad,

in administrative proceedings conducted by authorities of a Schengen Agreement signatory, gives false or incomplete particulars for the purpose of obtaining a German residence title,
a Schengen visa, an airport transit visa, a provisional passport, exception from the passport obligation or the suspension of deportation or if he or she fails to cooperate as legally obliged to
in measures taken by authorities responsible for the implementation of this act or the Schengen Agreement.

• Art. 95(2)2 of the Residence Act provides for a sentence of up to three years' imprisonment or a fine for anyone who furnishes or uses false or incomplete information in order to procure a
residence title or a suspension of deportation for themselves or for another or to avoid the subsequent limitation of the residence title or the suspension of deportation or who knowingly uses
a document procured in this manner for the purpose of deceit in legal matters. The public interest in deporting a foreigner weighs heavily if he or she violates legal provisions, with such vio-
lation encompassing giving incomplete or incorrect particulars with reference to the above matter (Art. 54(2)9 of the Residence Act). A residence title which was granted may be withdrawn.

• I am to put forward, without delay, my interests and circumstances favourable for me insofar as they are not obvious or known, stating verifiable circumstances, and that I am to provide evi-
dence concerning my personal circumstances, other requisite certificates, permits and other requisite proof. The Aliens’ Registration Authority can refuse to consider circumstances put for-
ward and evidence supplied after expiry of the time limit set by the Aliens’ Registration Authority.

• a processing fee will be charged for processing this application, which will not be refunded even if the application is withdrawn or rejected.

Hinweise zur Datenerhebung

Ich wurde darauf hingewiesen, dass
• nach § 54 Abs. 2 Nr. 8 AufenthG das Ausweisungsinteresse im Sinne von § 53 Abs. 1 AufenthG für einen Ausländer schwer wiegt, wenn er in einem

Verwaltungsverfahren das von Behörden eines Schengen-Staates durchgeführt wurde, im In- oder Ausland falsche oder unvollständige Angaben zur
Erlangung eines deutschen Aufenthaltstitels, eines Schengen-Visums, eines Flughafentransitvisums, eines Passersatzes, der Zulassung einer Ausnahme von
der Passpflicht oder Aussetzung der Abschiebung gemacht hat oder trotz bestehender Rechtspflicht nicht an Maßnahmen der für die Durchführung dieses
Gesetzes oder des Schengener Durchführungsübereinkommens zuständigen Behörden mitgewirkt hat.

• nach § 95 Abs. 2 Nr. 2 AufenthG mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft wird, wer unrichtige oder unvollständige Angaben macht
oder benutzt, um für sich oder einen anderen einen Aufenthaltstitel oder eine Duldung zu beschaffen oder das Erlöschen oder die nachträgliche Beschränkung
des Aufenthaltstitels oder der Duldung abzuwenden oder eine so beschaffte Urkunde wissentlich zur Täuschung im Rechtsverkehr gebraucht. Das
Ausweisungsinteresse wiegt bei einem Ausländer schwer, wenn er gegen Rechtsvorschriften verstößt, wozu auch unvollständige und unrichtige Angaben zum
vorstehenden Sachverhalt gehören (54 Abs. 2 Nr. 9 Aufenthaltsgesetz). Ein erteilter Aufenthaltstitel kann zurückgenommen werden.

• ich meine Belange und für mich günstige Umstände, soweit sie nicht offenkundig oder bekannt sind, unter Angabe nachprüfbarer Umstände unverzüglich gel-
tend zu machen habe und die erforderlichen Nachweise über meine persönlichen Verhältnisse, sonstige erforderliche Bescheinigungen, Erlaubnisse sowie
sonstige erforderliche Nachweise unverzüglich beizubringen habe. Nach Ablauf der dafür von der Ausländerbehörde gesetzten Frist geltend gemachte
Umstände und beigebrachte Nachweise können unberücksichtigt bleiben.

• für die Bearbeitung des vorstehenden Antrags grundsätzlich eine Bearbeitungsgebühr erhoben wird, die auch im Falle der Rücknahme des Antrags oder der
Versagung der beantragten Amtshandlung nicht wieder zurückgezahlt wird.

Wichtige Hinweise nach §§ 53, 54 Abs. 2 und § 82 Aufenthaltsgesetz

| Information concerning data collection | Ïîëîæåíèå î ñáîðå äàííûõ
| Giải thích về việc thu thập các số liệu äÉfÉ«ÑdG »∏Y ∫É°üëà°S’G ∫ƒM äÉ¶MÓe

Authorities charged with implementing the Residence Act are authorised to collect personal data for implementing this law and legal provisions pertaining to foreigners
contained in other laws to the extent that this is necessary to carry out the tasks under the Residence Act and under legal provisions pertaining to foreigners contained
in other laws. Data as defined in Art. 3(9) of the Data Protection Act and in relevant provisions of the German states’ data protection laws may be collected in individual
cases to the extent that this is necessary in order to carry out the tasks (Art. 86 Residence Act).
The data in this application are requested under the Residence Act. Owing to the multitude of provisions, the Aliens’ Registration Authority will be glad to provide, on
request, information concerning the legal basis pertaining to individual cases.

Îðãàíû, âåäàþùèå âîïðîñàìè èñïîëíåíèÿ Çàêîíà î ïðåáûâàíèè íà òåððèòîðèè ÔÐÃ (AufenthG), âïðàâå çàïðàøèâàòü ïåðñîíàëüíûå äàííûå â öåëÿõ èñïîëíåíèÿ
óêàçàííîãî çàêîíà è ïîëîæåíèé äðóãèõ çàêîíîâ, êàñàþùèõñÿ èíîñòðàíöåâ, â ìåðå, íåîáõîäèìîé äëÿ âûïîëíåíèÿ ïîñòàâëåííûõ ïåðåä íèìè çàäà÷ ñîãëàñíî
Çàêîíó î ïðåáûâàíèè íà òåððèòîðèè ÔÐÃ è ïîëîæåíèÿì äðóãèõ çàêîíîâ, êàñàþùèõñÿ èíîñòðàíöåâ. Ñáîð äàííûõ â ñìûñëå àáç. 9 § 3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà î
çàùèòå äàííûõ îò íåïðàâîìåðíîãî èñïîëüçîâàíèÿ è ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîëîæåíèé çåìåëüíûõ çàêîíîâ î çàùèòå äàííûõ ðàçðåøåí â êîíêðåòíûõ ñëó÷àÿõ, íåîá-
õîäèìûõ äëÿ âûïîëíåíèÿ âîçëîæåííûõ çàäà÷ (§ 86 AufenthG). 
Çàïðàøèâàåìûå â çàÿâëåíèè äàííûå îñíîâàíû íà òðåáîâàíèÿõ çàêîíà (AufenthG). Ââèäó áîëüøîãî ÷èñëà çàêîíîäàòåëüíûõ ïîëîæåíèé, î êîíêðåòíûõ ïðàâîâûõ
îñíîâàõ Âû ìîæåòå óçíàòü ó ðàáîòíèêîâ âåäîìñòâà ïî äåëàì èíîñòðàíöåâ.

Các cơ quan được giao phó thực hiện luật lưu trú được phép thu thập số liệu của từng đương sự nhằm mục đích thực hiện điều luật này và những quy đinh có tính chất pháp lí có liên
quan đến người nước ngoài trong các điều luật khác nếu điều đó cần thiết cho việc thực hiện điều luật lưu trú và các điều luật khác có liên quan đến tính pháp lí của người nước ngoài.
Theo tinh thần điều 3, đoạn 9 Luật bảo mật số liệu của Liên bang cũng như các quy định phù hợp với việc bảo mật số liệu của từng Bang thì tuỳ từng trường hợp cụ thể được phép
lấy số liệu cần thiết để thực hiện điều luật (điều 86 Llt). Các điểm yêu cầu khai trong đơn đều dựa vào Luật lưu trú. Vì có rất nhiều quy định nên nếu ai muốn biết những quy định pháp
lí cho từng trường hợp cụ thể  xin hỏi tại cơ quan ngoại kiều.

áeÉb’G ¿ƒfÉb ò«ØæJh ≥«Ñ£J áª¡Ã É¡«dG §«fCG »àdG äÉ£∏°ù∏d ≥ëj(AufenthG)¿CG iôNCG ÚfGƒb ‘ IOQGƒdG ÖfÉLC’ÉH á≤∏©àŸG á«fƒfÉ≤dG •hô°ûdG ò«ØæJh ¿ƒfÉ≤dG Gòg ò«ØæJ ¢VGôZC’

á≤Ñ£æŸG äÉfÉ«ÑdG ¿Gh . iôNCG ÚfGƒb ‘ IOQGƒdG ÖfÉLC’ÉH á≤∏©àŸG á«fƒfÉ≤dG •hô°û∏d kÉ≤ahh áeÉb’G ¿ƒfÉ≤d kÉ≤ah ΩÉ¡ŸG ò«Øæàd ájQhô°V √òg âfÉc ÉŸÉW á«°üî°T äÉfÉ«H ≈∏Y Gƒ∏°üëà°ùj

ájQhô°V √òg âfÉc ÉŸÉW É¡«∏Y ∫É°üëà°S’G øµÁ á«fÉŸ’G äÉj’ƒdÉH á°UÉÿG äÉfÉ«ÑdG ájÉªM ¿ƒfÉ≤d á«æ©ŸG •hô°ûdGh äÉfÉ«ÑdG ájÉª◊ ÊÉŸ’G ¿ƒfÉ≤dG øe 9 Iô≤a 3 IOÉŸG á¨«°U ≈∏Y

. (áeÉb’G ¿ƒfÉb øe 86 IOÉŸG) ájOôØdG ä’É◊G ¢Uƒ°üîH ΩÉ¡ŸG ò«Øæàd

¢ù°SC’G ¢Uƒ°üîH ÖfÉLC’G äÉ£∏°S iód QÉ°ùØà°S’G øe ™fÉe ’ ¬fÉa  ΩÉµMC’Gh •hô°ûdG øe Ò6ÑµdG Oó©∏d kGô¶fh . áeÉb’G ¿ƒfÉb ≈∏Y óæà°ùJ Ö∏£dG ‘ É¡FÉ£YG Üƒ∏£ŸG äÉfÉ«ÑdG ¿Gh

. IOôØæŸG ä’É◊G ≈∏Y á≤Ñ£ŸG á«fƒfÉ≤dG

Important information pursuant to Arts. 53, 54(2) and Art. 82 of the Residence Act
Âàæíûå óêàçàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè § 53, àáç. 2 § 54 è § 82 Çàêîíà î ïðåáûâàíèè èíîñòðàíöåâ íà òåððèòîðèè ÔÐÃ (AufenthG)
Chỉ dẫn quan trọng theo những điều 53, 54 đoạn 2 và điều 82 Luật lưu trú

..ááeeÉÉbb’’GG ¿¿ƒƒffÉÉbb øøee 8822 IIOOÉÉŸŸGGhh 22 IIôô≤≤ØØddGG 5544 hh 5533 ÚÚJJOOÉÉŸŸGG ¤¤GG GGOOÉÉææàà°°SSGG ááeeÉÉgg ääÉÉ¶¶MMÓÓee
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Ich beantrage die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis für

Ich versichere, vorstehende Angaben nach bestem Wissen und Gewissen und vollständig gemacht zu haben. 

Lichtbild
grundsätzlich biometrietauglich!

min. 35 x 45 mm 

Photograph | must be biometric-capable
min. 35 x 45 mm

Ort, Datum

eigenhändige Unterschrift  (bei Kindern unter 18 Jahren: Gesetzlicher Vertreter)

Zeitraum

Ìíå ðàçúÿñíåíî, ÷òî
• â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 8 àáç. 2 § 54 Çàêîíà î ïðåáûâàíèè èíîñòðàíöåâ íà òåððèòîðèè ÔÐÃ (Aufenthaltsgesetz) çàèíòåðåñîâàííîñòü â âûäâîðåíèè èíîñòðàíöà â ñìûñëå
ïîëîæåíèÿ àáç. 1 § 53 Çàêîíà (Aufenthaltsgesetz) îñîáåííî âåëèêà, åñëè â ðàìêàõ îñóùåñòâëÿåìûõ ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè ñòðàí Øåíãåíñêîé çîíû çà ãðàíèöåé
èëè â ñòðàíå àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð èì áûëè ïðåäîñòàâëåíû íåâåðíûå èëè íåïîëíûå ñâåäåíèÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ òèòóëà íà ïðåáûâàíèå â ÔÐÃ, Øåíãåíñêîé âèçû,
àýðîïîðòîâîé òðàíçèòíîé âèçû, äîêóìåíòà, çàìåíÿþùåãî ïàñïîðò, äîïóñêà îñâîáîæäåíèÿ îò îáÿçàííîñòè ïðåäúÿâëåíèÿ ïàñïîðòà èëè ïðèîñòàíîâêè ïðîöåäóðû
âûäâîðåíèÿ èç ñòðàíû, à òàêæå â ñëó÷àå åãî îòêàçà, íåñìîòðÿ íà ïðàâîâîé äîëã, îò ñîäåéñòâèÿ êîìïåòåíòíûì îðãàíàì â îñóùåñòâëåíèè ìåð ïî èñïîëíåíèþ ýòîãî
çàêîíà èëè Äîãîâîðà î ðåàëèçàöèè øåíãåíñêèõ ñîãëàøåíèé.

• â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 2 àáç. 2 § 95 Çàêîíà (Aufenthaltsgesetz) ëèöà, ñîîáùàþùèå èëè èñïîëüçóþùèå íåâåðíûå èëè íåïîëíûå ñâåäåíèÿ â öåëÿõ ïîëó÷åíèÿ èìè ñàìèìè èëè
äðóãèìè ëèöàìè òèòóëà íà ïðåáûâàíèå íà òåððèòîðèè ÔÐÃ èëè ïðàâà íà îòñðî÷êó âûñûëêè èç ñòðàíû, èëè â íàìåðåíèè èçáåæàòü ïðåêðàùåíèÿ äåéñòâèÿ èëè
ïîñëåäóþùåãî îãðàíè÷åíèÿ äåéñòâèÿ òèòóëà íà ïðåáûâàíèå â ñòðàíå èëè ïðèîñòàíîâêè ïðîöåäóðû âûäâîðåíèÿ èç ñòðàíû, èëè íàìåðåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïîëó÷åííîãî
òàêèì ïóòåì äîêóìåíòà â öåëÿõ îáìàíà ïðè ïðèìåíåíèè ïðàâà êàðàþòñÿ ëèøåíèåì ñâîáîäû ñðîêîì äî òðåõ ëåò èëè íàëîæåíèåì äåíåæíîãî øòðàôà.
Çàèíòåðåñîâàííîñòü â âûäâîðåíèè èíîñòðàíöà ïðèîáðåòàåò âàæíîå çíà÷åíèå â ñëó÷àå íàðóøåíèé èì ïðàâîâûõ íîðì, ê ÷èñëó êîòîðûõ îòíîñèòñÿ, â ÷àñòíîñòè, óêàçàíèå
íåïîëíûõ èëè íåâåðíûõ äàííûõ ïî âûøåóêàçàííûì äåëàì (ï. 9 àáç. 2 §54 Çàêîíà (Aufenthaltsgesetz)). Âûäàííûé òèòóë íà ïðåáûâàíèå â ñòðàíå ìîæåò áûòü èçúÿò.

• ß îáÿçàí/à íåìåäëåííî çàÿâëÿòü î ìîèõ èíòåðåñàõ è áëàãîïðèÿòíûõ äëÿ ìåíÿ îáñòîÿòåëüñòâàõ, åñëè îíè íå î÷åâèäíû èëè íå èçâåñòíû, ñ óêàçàíèåì ïîääàþùèõñÿ
ïðîâåðêå îáñòîÿòåëüñòâ, à òàêæå íåìåäëåííî ïðåäîñòàâëÿòü íåîáõîäèìûå ïîäòâåðæäåíèÿ ìîåãî ïåðñîíàëüíîãî ïîëîæåíèÿ, ïðî÷èå íåîáõîäèìûå ñïðàâêè,
ðàçðåøåíèÿ è èíûå íåîáõîäèìûå ïîäòâåðæäàþùèå äîêóìåíòû. Çàÿâëåíèÿ îá îáñòîÿòåëüñòâàõ èëè äîêóìåíòû, ïðåäîñòàâëÿåìûå ïî èñòå÷åíèè óñòàíîâëåííîãî
Âåäîìñòâîì ïî äåëàì èíîñòðàíöåâ ñðîêà, ìîãóò áûòü íå ïðèíÿòû âî âíèìàíèå.

• Çà ðàññìîòðåíèå íàñòîÿùåãî çàÿâëåíèÿ âçèìàåòñÿ ñáîð, ïðè÷åì â ñëó÷àå îòêàçà çàÿâèòåëÿ îò çàÿâëåíèÿ èëè îòêàçà ïî ñóùåñòâó çàÿâëåíèÿ ñóììà îïëà÷åííîãî ñáîðà
íå âîçìåùàåòñÿ.

Tôi được chỉ dẫn rằng
• Theo điều 54 đoạn 2 số 8 Luật lưu trú, quyền lợi trục xuất người nước ngoài theo tinh thần  điều 53 đoạn 1 Luật lưu trú rất nghiêm trọng nếu như người đó trong quy trình xét đơn do

các cơ quan chức trách của một trong các nước thuộc khối Schengen tiến hành, nếu như người đó khai man hoặc không đầy đủ những điều ở trong nước hoặc nước ngoài để được
cấp danh hiệu lưu trú ở Đức, thị thực Schengen, thị thực quá cảnh sân bay, giấy thay thế hộ chiếu, được phép miễn hộ chiếu hoặc được bãi bỏ việc trục xuất hay là mặc dù có nghĩa
vụ phối hợp với các công sở có liên quan nhưng nó vẫn không chịu hợp tác để thực hiện luật này hay thực hiện những điều trong hiệp định Schengen.

• Theo điều 95 đoạn 2 số 2  Luật lưu trú, người đó có thể bị phạt tù đến ba năm hoặc bị phạt tiền, nếu như người đó khai sai hoặc không đầy đủ hoặc sử dụng những lời khai sai đó để
được cấp cho chính mình hay cho một người khác một tờ giấy phép lưu trú hay tạm trú hoặc nếu như người đó muốn ngăn chặn sự mất hiệu lực hoặc sự hạn chế tiếp theo của danh
hiệu lưu trú hay giấy phép tạm trú hoặc nếu người đó sử dụng một chứng chỉ đã kiếm được bằng cách thức này để lưa đảo một cách cố ý trong qua hệ pháp lý.  Quyền lợi trục xuất
người nước ngoài rất nghiêm trọng nếu như người đó vi phạm những quy định pháp luật. Khai sai hoặc không đầy đủ về việc nêu trên cũng là hành vi phạm pháp (theo điều 54 đoạn 2
số 9 Luật lưu trú). Một danh hiệu lưu trú đã được cấp rồi cũng có thể bị rút lại.

• Trong những điểm chưa rõ hoặc chưa biết tôi đã khai những điều có lợi cho mình thì sau khi xác minh lại, tôi phải sửa ngay và phải nộp ngay tất cả  những giấy chứng nhận cần thiết
về hoàn cảnh bản thân cho phòng ngoại kiều. Nếu đương sự nộp các loại giấy tờ sau thời gian ấn định của phòng ngoại kiều thì những giấy tờ đó không có giá trị để xét duyệt nữa.

• Đương sự phải chịu lệ phí cho việc xét duyệt đơn này, kể cả khi rút đơn hoặc đơn bị bác thì khoản lề phí đã nộp sẽ không được hoàn lại.

¬fÉH Éª∏Y »àWÉMG ”

•hG πNGódG ‘ ø¨æ°T á«bÉØJG ‘ AÉ°†Y’G ∫hódG ióMG äÉ£∏°S ¬H Ωƒ≤J …QGOG AGôLG QÉWG ‘ ΩÉb GPG »ÑæL’G π«MôJ ‘ IÒÑc áë∏°üe áeÉb’G ¿ƒfÉb øe 1 Iô≤ØdG 53 IOÉŸG ìhôH CÉ°ûæJ 8 ºbQ 2 Iô≤ØdG 54 IOÉŸG ¤G GOÉæà°SG

∞bƒj hG ôØ°S RGƒL Ëó≤J øe »Ø©j »FÉæãà°SG ¿PG ≈∏Y hG ,πjóH ôØ°S RGƒL ≈∏Y hG , QÉ£ŸG ‘ Qhôe IÒ°TCÉJ ≈∏Y hCG ,ø¨æ«°T IÒ°TCÉJ ≈∏Y hG ,É«fÉŸG ‘ áeÉbG óæà°ùe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ±ó¡H á°übÉf hG áÄWÉN äÉfÉ«ÑH A’O’ÉH êQÉÿG

.ø¨æ°T á«bÉØJG ≥«Ñ£J hG ¿ƒfÉ≤dG Gòg ≥«Ñ£J ‘ á«æ©ŸG äÉ£∏°ùdG ™e ,ÊƒfÉ≤dG ΩGõd’G øe ºZôdG ≈∏Y ,ÜhÉéàj ⁄ GPG hG , ÒØ°ùàdG AGôLG

•âbDƒe áeÉbG ¢ü«NôJ hG áeÉbG óæà°ùe ≈∏Y √Ò¨d hG ¬°ùØæd ∫ƒ°ü◊G ±ó¡H á°übÉf hG áë«ë°U ÒZ äÉfÉ«H Ωóîà°ùj hG Ωó≤j øe πc ájó≤f áeGô¨H ƒg äGƒæ°S çÓK ¤G π°üJ IóŸ øé°ùdÉH ÖbÉ©j 2 ºbQ 2 Iô≤ØdG 95 IOÉŸG ¤G GOÉæà°SG

øeh ,á«fƒfÉ≤dG ΩÉµM’G GPG »ÑæLÓd áÑ°ùædÉH GÒÑc ÉfRh π«MÎdG ‘ áë∏°üª∏d ¿ƒµj  .ó°üb øYá«fƒfÉ≤dG äGAGôL’G π«∏°†àd ∂dP ÖLƒÃ IQOÉ°U á≤«Kh Ωóîà°ùj hG âbDƒe áeÉbG íjô°üJ hGáeÉbG óæ°ùŸ ≥M’ ¢ü«∏≤J hG AÉ¨dG …OÉØàd hG

.É≤HÉ°S ìƒæªŸG áeÉb’G ´ƒf Öë°S ∑GP óæY øµÁh .(áeÉb’G ¿ƒfÉb øe 9 ºbQ 2 Iô≤ØdG 54 IOÉŸG) √ÓYG á«°†≤dG ∫ƒM áÄWÉN hG á∏eÉc ÒZ äÉfÉ«ÑH A’O’G É¡æ«H

•á«°üî°ûdG ‘hôX ∫ƒM ájQhô°†dG ádOC’Gh ÚgGÈdG RôHCG ¿CGh QƒØdÉH Qƒe’G √òg ¢VôYCG ¿CG ≥«bóàdGh ¢üëØ∏d á∏HÉ≤dG ±hô¶dG ôcP ™e , áahô©e hCG áaƒ°ûµe øµJ ⁄ ÉŸÉW , ‹ áÑ°SÉæŸG ±hô¶dG Aƒ°V ‘h »à«°†≤d áÑ°ùædÉH q»∏Y Öéj

É¡dÉªgG ºà«°S ÉgRôHCÉ°S »àdG ¥GQh’G áaÉch á°UÉÿG »àdÉ◊ áÑ°ùædÉH É¡°VôYCÉ°S »àdG ±hô¶dG áaÉc ¿Éa ÖfÉLC’G äÉ£∏°S ÉgOó– »àdG á«æeõdG IÎØdG äGƒa ó©Hh . ájQhô°†dG ÚgGÈdG øe ÉgÒZh ìÉª°ùdG ¥GQhCGh iôNC’G äGOÉa’Gh

. É¡æY ô¶ædG ¢†Zh

•. IôFGódG ±ôW øe Ö∏£dG á÷É©e ¢†aQ óæY hCG Ö∏£dG Öë°S óæY Ö∏£dG Ωó≤e ¤G É¡JOÉYG ºàj ⁄ Ωƒ°SôdG √òg , √ÓYG »Ñ∏W á÷É©Ÿ Ωƒ°SQ ™aóH »àÑdÉ£e …ôé«°S

| Period | íà ïåðèîä
| khoảng thời gian á«æeõdG IÎØdGI herewith apply for a residence permit for

Õîäàòàéñòâóþ î âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ íà ïðåáûâàíèå
Tôi làm đơn xin cấp giấy phép lưu trú cho

IÎØ∏d áeÉb’G ¿PEG »ëæe Ö∏W ΩóbCG

I declare that the particulars I gave above are to the best of my knowledge and complete.
Íàñòîÿùèì ïîäòâåðæäàþ ïðàâèëüíîñòü è ïîëíîòó ïðåäîñòàâëåííûõ ìíîé ñâåäåíèé.
Tôi xin cam đoan tất cả những lời khai trên đây hoàn toàn đúng sự thực.

. á∏eÉc IQƒ°üHh áaô©ŸG AÉØ°üH √ÓYCG äÉfÉ«ÑdÉH â«dOCG ÊCÉH ócDhCG ÉfCG

Place, date | Ìåñòî, äàòà
Làm tại, ngày ïjQÉàdG , ¿ÉµŸG

Personally signed by me (To be signed by the statutory representative for children under the age of 18)

ñîáñòâåííîðó÷íàÿ ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ/íèöû (äåòè äî 18 ëåò: çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)
Chữ kí của đích thân đương sự (Trẻ em dưới 18 tuổi do người đại diện hợp pháp kí thay)

(ôe’G ‹h ™«bƒJ :áæ°S 18 ¿hO ∫ÉØWÓd áÑ°ùædÉH) »°üî°ûdG ™«bƒàdG

Ôîòî | îáÿçàòåëüíî ïðèãîäíûå äëÿ
áèîìåòðèè | ìèí. 35 x 45 ìì

Ảnh | phải có tính sinh trắc
min. 35 x 45 mm

∫’óà°SÓd á◊É°U áãjóM á«°ùª°T IQƒ°U

¢SÉ«≤H ájƒ¡dG ójóëàd »Lƒdƒ«ÑdG

· 35*45 πb’G ≈∏Y
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Die Ausländerbehörde benötigt die   gekennzeichneten Unterlagen, damit über den Antrag entschieden werden kann:

Reisepass

Ausweis

Geburtsurkunde

Heiratsurkunde

Vaterschaftsanerkennung

Sorgerechtserklärung

Scheidungsurteil

Sorgerechtsurteil

Mietvertrag

Verdienstbescheinigungen der letzten 3 Monate

Arbeitgeberbestätigung

Einkommensteuerbescheid

Gewerbeanmeldung

Finanzierungsnachweise

Bürgschaftserklärung

Stipendienbescheid

Bescheid der Agentur für Arbeit

Bescheid des Sozialamtes

Zulassungsbescheid der Hochschule

Immatrikulationsbescheinigung der Hochschule

Krankenversicherungsnachweis

X

88

89

90

91

92

93

94

95

96

recent photograph(s) (must be biometric-capable)

àêòóàëüíàÿ/ íûå ôîòîãðàôèÿ/èè 
(îáÿçàòåëüíî ïðèãîäíûå äëÿ áèîìåòðèè)

ảnh mới chụp (phải có tính sinh trắc)

aktuelle(s) Lichtbild(er)
(grundsätzlich biometrietauglich)

The Aliens’ Registration Authority requires the       ticked documents to rule on the application:X
Äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ïî Âàøåìó çàÿâëåíèþ ïðåäñòàâüòå â Âåäîìñòâî ïî äåëàì èíîñòðàíöåâ ñëåäóþùèå      äîêóìåíòû:

Phòng ngoại kiều cần những giấy tờ có gạch chéo dưới đây mới có thể xét đơn được       :
  áeÓY ÉgQhÉŒ »àdG äGóæà°ùŸGh ≥FÉKƒdG êÉà– ÖfÉLC’G äÉ£∏°S Ö∏£dG ‘ åÑdG øe øµªàJ ≈àM:

X
X

X

Passport

Çàãðàíè÷íûé ïàñïîðò
Hộ chiếu phổ thông

ôØ°S RGƒL

Tenancy agreement

Äîãîâîð íàéìà æèëüÿ
Hợp đồng thuê nhà

QÉéj’G ó≤Y

Notice of Social Welfare Office

Ñïðàâêà èç ñîöèàëüíîãî âåäîìñòâà
Quyết định của sở xã hội

á«YÉ´àL’G IôFGódG øe IOÉaEG

ID card

Óäîñòîâåðåíèå ëè÷íîñòè
Chứng minh thư

ájƒg

Statements of earnings for the past three months

Ñïðàâêè î çàðïëàòå çà ïîñëåäíèå 3 ìåñ.
Giấy chứng nhận thu nhập của 3 tháng gần đây

IÒNC’G áKÓãdG Qƒ¡°û∏d πNódG IOÉaEG

University admission notification

Ñïðàâêà-äîïóñê ê ó÷åáå â âóçå
Quyết định tiếp nhận của trường đại học

‹É©dG ó¡©ŸÉH ¥Éëàd’G QGôb

Birth certificate
Ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè
Giấy khai sinh

IO’h á≤«Kh

Employer’s certificate
Ñïðàâêà ðàáîòîäàòåëÿ
Giấy chứng nhận việc làm của chủ

πª©dG ÖMÉ°U ó«cCÉJ

University enrolment certificate
Ñïðàâêà âóçà î çà÷èñëåíèè
Giấy chứng nhận nhập học của trường Đại học

á©eÉ÷G ‘ π«é°ùàdG IOÉaEG

Marriage certificate
Ñâèäåòåëüñòâî î áðàêå
Giấy đăng kí kết hôn

êGhR á≤«Kh

Income tax assessment
Èçâåùåíèå î ïîäîõîäíîì íàëîãå
Giấy chứng nhận nộp thuế thu nhập

πNódG ÖFGô°V IOÉaEG

Health insurance certificate
Ïîëèñ áîëüíè÷íîãî ñòðàõîâàíèÿ
Giấy chứng nhận bảo hiểm ốm đau

»ë°üdG ÚeCÉàdG ¿ÉgôH

Recognition of paternity

Äîêóìåíò îá îòöîâñòâå
Giấy chứng nhận làm cha

ájƒHC’ÉH ±GÎY’G

Registration of a trade or business

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ïðåäïðèÿòèÿ
Giấy đăng kí kinh doanh

…QÉéàdG πÙG π«é°ùJ

Legal custody declaration
Çàÿâëåíèå î ðîäèòåëüñêèõ ïðàâàõ
Tờ cam kết quyền nuôi dưỡng

áfÉ°†◊G íjô°üJ

Financing documents
Ñïðàâêè î ôèíàíñèðîâàíèè
Giấy chứng nhận chi tiền

πjƒªàdG ∫ƒM ÚgGôH

Decree of divorce
Ñâèäåòåëüñòâî î ðàçâîäå
Quyết định li hôn của Toà án

¥Ó£dG ºµM

Declaration of guarantee
Çàÿâëåíèå î ïîðó÷èòåëüñòâå
Giấy bảo lãnh

ádÉØc QGôbEG

Decree of legal custody

Ðåøåíèå ñóäà î ðîäèòåëüñêèõ ïðàâàõ
Quyết định của Toà án về quyền nuôi dưỡng

áfÉ°†◊G ºµM

Scholarship notification

Ñïðàâêà î ñòèïåíäèè
Quyết định được cấp học bổng

´ÈJ IOÉaEG

Notice of Employment Agency
Ñïðàâêà Àãåíòñòâà ïî òðóäó
Quyết định của sở lao động

πª©dG ádÉch øe IOÉaEG

(Qƒ°U) IQƒ°U á◊É°U áãjóM á«°ùª°T

ájƒ¡dG ójóëàd »Lƒdƒ«ÑdG ∫’óà°SÓd kÉ«FóÑe
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Stellungnahme der Meldebehörde

Behörde

Unterschrift

1. Antragsteller ist hier gemeldet seit

stimmen mit den 
2. Die Angaben vorgelegten Unterlagen überein sind nicht vollständig prüfbar

3. Gegen den Aufenthalt bestehen keine Bedenken folgende Bedenken

4. Der Ausländerbehörde weitergereicht mit Anlagen

Ort; Datum

Bearbeitungsvermerke der Ausländerbehörde

Vorläufige Entscheidung der Ausländerbehörde

Aufenthalt gilt als erlaubt gemäß § 81 Abs. 3 Satz 1AufenthG

Abschiebung gilt als ausgesetzt gemäß § 81 Abs. 3 Satz 2 AufenthG

bisheriger Aufenthaltstitel gilt fort gemäß § 81 Abs. 4 AufenthG
Bescheinigung erteilt am gültig bis Unterschrift

Bescheinigung erteilt am gültig bis Unterschrift

Bescheinigung erteilt am gültig bis Unterschrift

100 161 1001 051.qxd  08.12.2016  21:30 Uhr  Seite 12

     


	_pers: 09 4 62 000#Stadt#Bayreuth#Luitpoldplatz 13#95444#Bayreuth#Stadt Bayreuth
	_ref: 
	_pers0: 09 4 62 000
	_pers1: Stadt
Bayreuth
Luitpoldplatz 13
95444 Bayreuth
	_pers3: Stadt
	_pers2: Stadt Bayreuth
	2: 
	_pers4: Bayreuth,
	_pers5: 95444 Bayreuth
	_pers6: Stadt Bayreuth, Luitpoldplatz 13, 95444 Bayreuth
	_pers7: Stadt Bayreuth
Luitpoldplatz 13
95444 Bayreuth
	Form: 
	FormGenerate#1: 
	FormType#1: jue4001611001408
	DocType#2: PDF
	SchemaURL#3: 
	Version#4: 1.0
	Language#5: 
	Country#6: 

	FormPublish#2: 
	OfficeShortcut#1: bayreuth
	TargetURL#2: https://formular-gateway.de/BTGateway/Process#FDF
	FormURL#3: https://formular-server.de/BT_FS/getform/jue4001611001408_bayreuth_PDF/000-004/1001611001051_1638.pdf
	LocalSaveURL#4: https://formular-gateway.de/BTSave/Buffer?action=save#FDF

	FormProcess#3: 
	Signature#4: 
	Certificate#5: 
	CertificateType#6: 
	Content#7: 
	FormatString#8: 


	_pers8: Bayreuth
	_persa: 95444 Bayreuth, 25.09.2017
	3: 
	4: 
	0: 
	0: 
	1: 

	1: 
	0: 


	5: Off
	6: Off
	7: 
	7a: 
	7b: 
	7c: 
	7d: 
	7e: 
	7f: 
	7g: 
	8: 
	9: 
	10: 
	11: 
	12: 
	13: Off
	14: Off
	15: 
	13a: Off
	14a: Off
	15a: 
	13b: Off
	14b: Off
	15b: 
	16: 
	16a: 
	17: 
	18: Off
	18a: Off
	18b: Off
	18c: Off
	19: 
	19a: 
	19b: 
	20: 
	20a: 
	21: 
	21a: 
	22: 
	22a: 
	23: 
	24: Off
	25: Off
	26: 
	27: Off
	28: Off
	29: 
	30: 
	30a: Off
	30b: Off
	31: 
	32: 
	33: 
	33a: 
	33b: 
	33c: 
	34: 
	35: Off
	36: Off
	37: Off
	38: Off
	39: 
	39a: 
	Save: 
	_liz: Lizenziert für Stadt Bayreuth
	40: 
	41: 
	42: Off
	43: Off
	44: 
	45: 
	46: 
	40a: 
	41a: 
	42a: Off
	43a: Off
	44a: 
	45a: 
	46a: 
	40b: 
	41b: 
	42b: Off
	43b: Off
	44b: 
	45b: 
	46b: 
	40c: 
	41c: 
	42c: Off
	43c: Off
	44c: 
	45c: 
	46c: 
	40d: 
	41d: 
	42d: Off
	44d: 
	43d: Off
	45d: 
	46d: 
	40e: 
	41e: 
	42e: Off
	43e: Off
	44e: 
	45e: 
	46e: 
	40f: 
	41f: 
	42f: Off
	43f: Off
	44f: 
	45f: 
	46f: 
	47: Off
	48: Off
	49: Off
	50: Off
	51: 
	50a: Off
	51a: 
	52: Off
	52a: Off
	52b: Off
	51u: 
	52d: Off
	53: 
	54: 
	55: 
	55a: 
	55b: 
	55c: 
	56: 
	57: Off
	58: Off
	60: Off
	59: 
	60a: Off
	60b: Off
	60c: Off
	61: 
	601a: Off
	62: Off
	62a: Off
	62b: Off
	62c: Off
	63: 
	64: Off
	65: Off
	65a: Off
	65d: Off
	66: 
	66a: 
	66b: 
	65b: Off
	65c: Off
	65e: Off
	65f: Off
	65g: Off
	65h: Off
	65i: Off
	65j: Off
	65k: Off
	65l: Off
	65m: Off
	65n: Off
	65o: Off
	65p: Off
	67: 
	68: 
	69: 
	70: Off
	70a: Off
	70b: Off
	70c: Off
	70e: Off
	71: 
	72: 
	73: 
	74: 
	75: 
	76: Off
	77: Off
	78: Off
	79: Off
	80: Off
	80a: 
	80b: 
	80c: 
	81: Off
	82: Off
	83: 
	81a: Off
	82a: Off
	83a: 
	84: Off
	84a: Off
	84b: Off
	84c: Off
	85: 
	85a: 
	86: 
	87: 
	88: Off
	89: Off
	90: Off
	90a: Off
	91: 
	92: Off
	93: Off
	94: 
	95: 
	92a: Off
	93a: Off
	94a: 
	95a: 
	92b: Off
	93b: Off
	94b: 
	95b: 
	96: Off
	97: Off
	98: Off
	99: Off
	100: Off
	101: 
	102: Off
	103: Off
	104: 
	105: 
	107: 
	_pers9: Bayreuth, 25.09.2017
	108: Off
	109: Off
	110: Off
	108a: Off
	109a: Off
	110a: Off
	108b: Off
	109b: Off
	110b: Off
	108c: Off
	109c: Off
	110c: Off
	108d: Off
	109d: Off
	110d: Off
	111: 
	112: Off
	113: Off
	114: Off
	115: Off
	116: Off
	117: 
	114a: Off
	115a: Off
	116a: Off
	117a: 
	118: Off
	119: 
	120: Off
	121: Off
	122: 
	123: 
	124: Off
	125: Off
	126: Off
	127: Off
	128: 
	129: 
	130: Off
	131: 
	132: 
	133: 
	134: Off
	135: Off
	136: Off
	137: 
	139: 
	143: 
	0: 
	1: 
	2: 

	137a: 
	139a: 
	137b: 
	139b: 
	Print: 
	Clear: 


